
 

 

BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN THOẠI Z43 – PMC –SACOM - VINACAP 

STT Danh mục sản phẩm Hãng sản xuất 
Đơn vị 

tính 
Đơn giá 

1 

Cáp điện thoại luồn cống 10 đôi có 

dầu 10x2x0,5 ( PMC - Z43 - 

Sacom...) 

Việt Nam ( Z43 - 

PMC - Sacom... ) 
Mét 15.500 VND 

2 

Cáp điện thoại luồn cống 20 đôi có 

dầu 20x2x0,5 ( PMC - Z43 - 

Sacom...) 

Việt Nam ( Z43 - 

PMC - Sacom... ) 
Mét 22.000 VND 

3 

Cáp điện thoại luồn cống 30 đôi có 

dầu 30x2x0,5 ( PMC - Z43 - 

Sacom...) 

Việt Nam ( Z43 - 

PMC - Sacom... ) 
Mét 28.000 VND 

4 

Cáp điện thoại luồn cống 50 đôi có 

dầu 50x2x0,5 ( PMC - Z43 - 

Sacom...) 

Việt Nam ( Z43 - 

PMC - Sacom... ) 
Mét 50.000 VND 

5 

Cáp điện thoại luồn cống 100 đôi 

có dầu 100x2x0,5 ( PMC - Z43 - 

Sacom...) 

Việt Nam ( Z43 - 

PMC - Sacom... ) 
Mét 111.500 VND 

6 

Cáp điện thoại luồn cống 200 đôi 

có dầu 200x2x0,5 ( PMC - Z43 - 

Sacom...) 

Việt Nam ( Z43 - 

PMC - Sacom... ) 
Chiếc 219.000 VND 

7 

Cáp điện thoại luồn cống 300 đôi 

có dầu 300x2x0,5 ( PMC - Z43 - 

Sacom...) 

Việt Nam ( Z43 - 

PMC - Sacom... ) 
Chiếc 325.000 VND 

8 

Cáp điện thoại luồn cống 500 đôi 

có dầu 500x2x0,5 ( PMC - Z43 - 

Sacom...) 

Việt Nam ( Z43 - 

PMC - Sacom... ) 
Chiếc 595.000 VND 

9 

Dây cáp điện thoại 10 đôi treo có 

dầu, có dây chịu lực 10x2x0,5 ( 

Sacom, Z43, vinacap, PCM..) 

Việt Nam ( Z43 - 

PMC - Sacom... ) 
Mét 15.500 VND 

10 

Dây cáp điện thoại 20 đôi treo có 

dầu, có dây chịu lực 20x2x0,5 ( 

Sacom, Z43, vinacap, PCM..) 

Việt Nam ( Z43 - 

PMC - Sacom... ) 
Mét 22.000 VND 

11 

Dây cáp điện thoại 30 đôi treo có 

dầu, có dây chịu lực 30x2x0,5 ( 

Sacom, Z43, vinacap, PCM..) 

Việt Nam ( Z43 - 

PMC - Sacom... ) 
Mét 28.000 VND 

     



 

     

12 

Dây cáp điện thoại 50 đôi treo có 

dầu 50x2x0,5 ( Sacom, Z43, 

vinacap, PCM..) 

Việt Nam ( Z43 - 

PMC - Sacom... ) 
Mét 50.000 VND 

13 

Dây cáp điện thoại 100 đôi treo có 

dầu 100x2x0,5 ( Sacom, Z43, 

vinacap, PCM..) 

Việt Nam ( Z43 - 

PMC - Sacom... ) 
Chiếc 115.000 VND 

14 

Dây cáp điện thoại 200 đôi treo có 

dầu 200x2x0,5 ( Sacom, Z43, 

vinacap, PCM..) 

Việt Nam ( Z43 - 

PMC - Sacom... ) 
Chiếc 215.000 VND 

15 

Dây điện thoại 1 đôi có rường treo ( 

Z43 - Vinacap - Vĩnh Khánh - 

PMC- VTC) - cuộn 500m 

Việt Nam ( Z43 - 

PMC - Sacom... ) 
Chiếc 700.000 VND 

16 

Dây cáp điện thoại 2 đôi ngoài trời 

( Z43 - PMC - Vinacap - VTC - 

Sacom) - 500m/ cuộn 

Việt Nam ( Z43 - 

PMC - Sacom... ) 
Chiếc 1.900.000VND 

17 

Dây điện thoại 2 đôi (2x2x0,5) đi 

trong nhà | Z43 bộ quốc phòng ( 

200m/cuộn) 

Z43 - Bộ Quốc 

Phòng 
Chiếc 480.000 VND 

18 

Dây điện thoại 4 đôi (4x2x0,5) đi 

trong nhà | Z43 bộ quốc phòng ( 

200m/cuộn) 

Z43 - Bộ Quốc 

Phòng 
Chiếc 960.000 VND 

19 
Cáp điện thoại 4 lõi đồng vinacap 

(200m/cuộn) 
Vinacap Chiếc 499.500 VND 

20 
Cáp điện thoại 8 lõi đồng vinacap ( 

200m/cuộn) 
Vinacap Chiếc 998.000 VND 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt nhất. 


